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PHIẾU LUYỆN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT – TUẦN 11
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 6đ) 
CHIẾC KÉN BƯỚM
            Có một anh chàng tìm thấy một cái kén bướm. Một hôm anh ta thấy kén hé ra một lỗ nhỏ. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú bướm nhỏ cố thoát ra khỏi chiếc lỗ nhỏ xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình như chú bướm không thể cố được nữa. Vì thế anh ta quyết định giúp chú bướm nhỏ.
            Anh ta lấy kéo rạch lỗ nhỏ cho to thêm. Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén nhưng thân hình nó thì sưng phồng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Còn chàng thanh niên thì cứ ngồi quan sát với hi vọng một lúc nào đó thân hình chú bướm sẽ xẹp lại và đôi cánh đủ rộng hơn để nâng đỡ thân hình chú. Nhưng chẳng có gì thay đổi cả! Sự thật là chú bướm phải bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng. Nó sẽ không bao giờ bay được nữa.
Có một điều mà người thanh niên không hiểu: cái kén chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới thoát ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu kia chính là quy luật của tự nhiên tác động lên đôi cánh và có thể giúp chú bướm bay ngay khi thoát ra ngoài.
Đôi khi đấu tranh là điều cần thiết trong cuộc sống. Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mọi người đều có và chẳng bao giờ ta có thể bay được. Vì thế, nếu bạn thấy mình đang phải vượt qua nhiều áp lực và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ trưởng thành hơn.
(Nông Lương Hoài)
Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Chú bướm nhỏ cố thoát mình ra khỏi chiếc lỗ nhỏ xíu để làm gì?
A. Để tìm kiếm thức ăn cho mình.
[bookmark: _Hlk166510800]B. Để trở thành con bướm thật sự trưởng thành
C. Để khỏi bị ngạt thở vì trong kén quá chật.
D. Để tìm kiếm ánh sáng bên ngoài vì trong kén quá tối.
Câu 2. Vì sao chú bướm nhỏ chưa thoát ra khỏi cái kén được? 
A. Vì chú chưa phát triển đủ để thoát ra khỏi kén.
B. Vì chú không có sự trợ giúp từ bên ngoài.
C. Vì sức của chú quá yếu.
D. Vì chú lười biếng và ỉ lại.
Câu 3. Chú bướm nhỏ đã thoát ra khỏi kén bằng cách nào? 
A. Một con bướm khác tới giúp sức phá kén để chú bướm nhỏ thoát ra.
B. Một anh chàng đã lấy kéo rạch lỗ nhỏ cho to thêm để giúp chú bướm nhỏ thoát ra.
C. Chú bướm nhỏ đã cố gắng dùng sức của mình để thoát ra khỏi chiếc kén.
D. Chú bướm nhỏ không làm gì cả, đợi tới cái kén tự rách thì chui ra.
Câu 4. Điều gì đã xảy ra khi chú bướm nhỏ thoát ra được chiếc kén? 
A. Chú bướm nhỏ cất cao đôi cánh bay tới những nơi có hoa thơm, mật ngọt.
B. Phải mất mấy hôm cánh mới hết nhăn, thân hết sưng và có thể bay được.
C. Thân hình sưng phồng, đôi cánh nhăn nhúm.
D. Chú bướm nhỏ biết ơn chàng trai nên cứ quanh quẩn bên cạnh anh ta mãi.
Câu 5. Kết cục mà chú bướm phải gánh chịu khi thoát ra ngoài chiếc kén trước khi trưởng thành là gì?
A. Trở thành một chú bướm đặc biệt được vạn vật yêu thương.
B. Quay lại về chiếc kén rách để chữa trị vết phồng trên thân và những nếp nhăn trên cánh.
C. Chú phải tìm đến bác sĩ để chưa trị những vết thương trên thân mình.
D. Chú bướm không thể bay được, phải bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăn nhúm và thân hình sưng phồng.
Câu 6. Theo em, chiếc kén có ý nghĩa gì đối với mỗi chú bướm? 
A. Chiếc kén là tổ ấm bảo vệ chú bướm trong những ngày còn nhỏ.
B. Chiếc kén là vật cản trở sự trưởng thành của chú bướm.
C. Chiếc kén là vật thúc đẩy sự trưởng thành của chú bướm, khiến chú ta phải nỗ lực mới thoát ra được cái lỗ nhỏ xíu đó.
D. Chiếc kén không có ý nghĩa gì đối với chú bướm.

PHẦN II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( 4đ)
[bookmark: _Hlk166511666]Bài 1: Tra từ điển và nối các từ ở cột bên trái với nghĩa ở cột bên phải : 
	Sợi chỉ
	
	Đơn vị đo lường cho vàng

	Chiếu chỉ
	
	Vật dụng để may vá

	Chỉ đường
	
	Thông báo của nhà vua

	Chỉ vàng
	
	Hành động hướng dẫn người khác về đường đi



Bài 2: Tìm nghĩa của các thành ngữ dưới đây:
- Đói cho sạch, rách cho thơm: ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
- Học một biết mười: …………………………………………………………………,
…………………………………………………………………………………………
- Có công mài sắt, có ngày nên kim:: …………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bài 3: Đặt 1 câu với 1 thành ngữ ở bài tập 2.
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
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PHẦN II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU ( 4đ)
Bài 1: Tra từ điển và nối các từ ở cột bên trái với nghĩa ở cột bên phải : 
	Sợi chỉ
	
	Đơn vị đo lường cho vàng

	Chiếu chỉ
	
	Vật dụng để may vá

	Chỉ đường
	
	Thông báo của nhà vua

	Chỉ vàng
	
	Hành động hướng dẫn người khác về đường đi



Bài 2: Tìm nghĩa của các thành ngữ dưới đây:
- Đói cho sạch, rách cho thơm: Dù trong hoàn cảnh thiếu thốn, khó khăn vãn phải giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt đẹp.
- Học một biết mười: Nói người thông minh, từ điều học được suy rộng ra biết nhiều hơn.
-Có công mài sắt, có ngày nên kim: Sự kiên trì, nhẫn nại vượt lên khó khăn của con người sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng.


